NẾU CẬU MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI BẠN
(Trích “Hoàng tử bé”)
_Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri_

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức
- Kiến thức khái quát về tác giả và tác phẩm 
- Các chi tiết miêu tả lời nói, cảm xúc, suy nghĩ của hoàng tử bé và cáo

- Những yếu tố cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện đồng thoại
2. Năng lực

- Năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: 
+ Trình bày được những nét khái quát về tác giả và tác phẩm
+ Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại (truyện đồng thoại)

. Đọc phân vai, diễn cảm truyện
. Nhận biết được các chi tiết miêu tả lời nói, cảm xúc, suy nghĩ của hoàng tử bé và cáo
. Bước đầu biết phân tích một số chi tiết tiêu biểu để hiểu đặc điểm của nhân vật (sự thay đổi trong suy nghĩ của cáo và hoàng tử bé trước và sau cảm hóa, cảm xúc và suy nghĩ của 2 nhân vật khi chia tay)

. Nhận biết được những yếu tố cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện đồng thoại: nhân vật con vật (con cáo) được nhân cách hóa; ngôn ngữ đối thoại sinh động; giàu chất tưởng tượng (hoàng tử bé đến từ 1 hành tinh khác, cáo nói chuyện và kết bạn với con người ...)

+ Khái quát được nội dung và nghệ thuật của đoạn trích, rút ra được ý nghĩa của tình bạn

3. Phẩm chất
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong giờ học;

- Có ý thức về trách nhiệm với bạn bè, với những gì mình gắn bó, yêu thương

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Kế hoạch bài học (w và pp)
- Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, tranh ảnh, ...
2. Chuẩn bị của học sinh:

- Soạn bài, 
- Dự án tìm hiểu về tác giả, văn bản.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh, kích thích sự tìm tòi khám phá của HS về bài mới: NẾU CẬU MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI BẠN

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ về bạn thân của mình qua PHT đã phát ở nhà
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c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV phát PHT “My Friend” từ buổi hôm trước để HS làm ở nhà

- Tổ chức cho HS chia sẻ về bạn thân của mình (Dựa vào các ý trong PHT)
Dẫn vào hoạt động: Các em ạ, tình bạn là 1 tình cảm rất đẹp và thiêng liêng. Cô nghĩ là ai trong chúng ta cũng có bạn, và hạnh phúc biết bao khi chúng ta có bạn thân. Nào, giờ các bạn cùng chia sẻ về người bạn thân mình cho cô và cả lớp cùng nghe theo mẫu phiếu hôm trước cô đưa nhé! (Chiếu phiếu)

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS hoàn thiện PHT “My Friend” ở nhà 

- Chia sẻ về người bạn thân của mình

	Báo cáo thảo luận
	- GV tổ chức cho HS chia sẻ

- HS chia sẻ về bạn thân của mình theo các ý của PHT “My Friend” đã làm ở nhà

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


( Giáo viên vào bài: Nếu mà có thời gian thì hẳn là cô trò chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhiều hơn nữa về tình bạn đẹp mà các em đang có. Các em ạ, mỗi văn bản của bài 1 đều là một câu chuyện đáng suy ngẫm về tình bạn. Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” khiến chúng ta suy ngẫm về việc tôn trọng sự khác biệt trong tình bạn. Còn ngày hôm nay, chắc hắn các em cũng rất háo hức, không biết câu chuyện về tình bạn chúng ta sắp được học sẽ đem đến cho em khám phá sâu sắc nào về tình bạn phải không nào? Văn bản này còn giúp các em được biết nhà văn đã khai thác, xây dựng nhân vật như thế nào trên 1 cốt truyện đồng thoại nữa. Nào các em, chúng ta hãy cùng mở sách để đến với bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu chung

a) Mục tiêu: 
- Đọc phân vai, diễn cảm truyện

- Trình bày được những nét khái quát về tác giả và tác phẩm
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS:

- Đọc phân vai, lưu ý hộp chỉ dẫn

- Tham gia trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”
c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV tổ chức cho HS đọc phân vai. Yêu cầu đọc to rõ, rành mạch, chú ý giọng điệu của nhân vật và nhấn mạnh phần nói nhắc lại lời cáo của hoàng tử bé

(2) GV tổ chức trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” gồm có 4 câu hỏi trả lời ngắn, liên quan đến nội dung của bài:
1/ Tác giả của văn bản là ai, người nước nào?

2/ “Tớ muốn có một người bạn…” trích từ tác phẩm nào? Tác phẩm này được đánh giá ra sao?

3/ Kể tên những nhân vật có trong đoạn trích

4/ Chủ đề và thể loại của văn bản là gì? 

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS tiến hành đọc phân vai, các bạn khác chú ý lắng nghe

(2)  Tham gia trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”

	Báo cáo thảo luận
	- HS đọc phân vai + Trả lời câu hỏi
- Dự kiến đáp án:
1/ Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri (1900 – 1944) là nhà văn lớn người Pháp

2/ Trích “Hoàng tử bé” - Là tác phẩm văn học hay nhất thế kỉ XX của Pháp

3/ Cáo, Hoàng tử bé, Hoa hồng

4/ Chủ đề: Tình bạn; Thể loại: Tiểu thuyết

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

	Dự kiến viết bảng
	Sau khi chơi trò chơi thì dẫn vào phần chốt: Như vậy, chỉ qua 4 thông tin cơ bản, các em đã nắm đc những nội dung khái quát về tác giả, truyện Hoàng tử bé cũng như là trích đoạn “Nếu cậu muốn có 1 người bạn …”. Bây giờ, cô sẽ khái quát và mở rộng thêm 1 chút về tác giả và tác phẩm nhé!
1/ Tác giả
- Tiểu sử: Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri (1900 – 1944) là nhà văn lớn người Pháp (từng là phi công và chiến đấu trong CTTG thứ 2)

- Đề tài s.tác: Những  chuyến bay và cuộc sống của người phi công

- Phong cách s.t: Đậm chất trữ tình, trong trẻo, giàu cảm hứng lãng mạn

- Các tác phẩm: Hoàng tử bé; Bay đêm; Cõi người ta; Phi công thời chiến …

2/ Tác phẩm

- Xuất xứ: Trích chương 21/27 của “Hoàng tử bé”

+ Là tác phẩm văn học hay nhất thế kỉ XX của Pháp

+ Được dịch ra hơn 250 thứ tiếng (Đến nay đã có 8 bản dịch tiếng Việt)

+ Đã phát hành hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới và vẫn tiếp tục in khoảng 2 triệu bản/ năm. 

+ Được chuyển thể thành truyện tranh, phim …

- Thể loại: Tiểu thuyết

- Ngôi kể: Ngôi kể thứ 1

- Chủ đề: Tình bạn




2.2. Đọc hiểu văn bản

a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được các chi tiết miêu tả lời nói, cảm xúc, suy nghĩ của hoàng tử bé và cáo
- Phân tích sự thay đổi trong suy nghĩ của cáo và hoàng tử bé trước và sau cảm hóa, cảm xúc và suy nghĩ của 2 nhân vật khi chia tay

- Nhận biết được những yếu tố cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện đồng thoại: nhân vật con vật (con cáo) được nhân cách hóa; ngôn ngữ đối thoại sinh động; giàu chất tưởng tượng (hoàng tử bé đến từ 1 hành tinh khác, cáo nói chuyện và kết bạn với con người ...)

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS:

- Làm Phiếu học tập
- Đọc và trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng và câu trả lời ở PHT của HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	1/ Gặp gỡ và làm quen

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV tổ chức cho HS hoàn thiện PHT số 2 
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(2) GV cho HS đọc thầm đoạn truyện sau và trả lời: Ở lần gặp đầu tiên, điều gì đã làm Cáo thiết tha muốn được làm bạn với hoàng tử bé? (Chú ý đến những lời nói mà hoàng tử bé đã nói với cáo)
Thế rồi một con cáo xuất hiện:

· Xin chào – con cáo nói.

· Xin chào – hoàng tử bé lịch sự trả lời rồi quay người lại nhưng không nhìn thấy gì.

· Mình ở đây – giọng nói vang lên – dưới cây táo …
· Bạn là ai? – Hoàng tử bé hỏi – Bạn dễ thương quá …
· Mình là cáo – con cáo trả lời.

(3) GV mở rộng cho HS bài học khi làm quen bạn mới

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS tiến hành đọc thầm đoạn đầu và hoàn thiện PHT số 2 theo nhóm
(2) Đọc thầm đoạn trích và trả lời câu hỏi
( Ghi bài sau khi GV chốt

	Báo cáo thảo luận
	(1) Đại diện 1 vài nhóm trình bày kết quả làm PHT số 2
- Dự kiến đáp án:

+ HTB đến từ 1 hành tinh rất nhỏ bé và kì lạ. Trên hành tinh ấy có 3 ngọn núi lửa, 2 cái đã tắt, còm 1 cái vẫn đang hoạt động. Trên đó còn có 1 bông hoa hồng kiêu hãnh và yểu điệu mà HBT rất yêu quý và quan tâm chăm sóc. 
+ Khi đến Trái Đất, cậu gặp cả 1 vườn hồng. Điều đấy khiến cậu vô cùng buồn bã và thất vọng. Cậu cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi có bông hoa hồng, cậu tưởng nó là duy nhất, nhưng r đến TĐ thì niềm tin ấy lại vỡ vụn. Như vậy, HTB đã gặp cáo trong hoàn cảnh buồn bã và thất vọng.

+ Nghĩ đến cáo là nghĩ đến sự gian xảo. 
+ Cáo gặp HTB khi đang buồn bã, thấy c/sống rất đơn điệu nên mong có ng cảm hóa mình. Các em chú ý đến lời nói mà cáo đã nói với HTB nhé: “Cuộc sống của mình thật đơn điệu, mình săn gà, loài người sẵn mình…”
· GV mở rộng: Khi chúng ta cần một người bạn…
(2) GV gọi 1 vài bạn trả lời câu hỏi
- Dự kiến đáp án:

+ Khi gặp cáo, HTB đã cư xử rất lịch sự, thân thiện, khác với nhiều người trên trái đất, và cái nhìn của HTB cũng trong sáng, ngây thơ, không bj giới hạn bởi bất kì định kiến hay rào cản nào. 
+ Cử chỉ: Không chỉ đáp lại lời chào của cáo mà cậu còn khen cáo “Bạn dễ thương quá!”. Cử chỉ thân thiện, trong sáng, hướng đến phần tốt đẹp của cáo khiến cho con cáo yêu mến HTB, và vì thế, con cáo rất muốn kết bạn với hoàng tử bé. 

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, rút ra bài học khi giao tiếp với bạn mới: Lịch sự, thân thiện, nhìn vào điểm tốt của bạn



	2/ Kết bạn (Cảm hóa)

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV cho HS đọc thầm lại văn bản và trả lời: Từ “cảm hóa” xuất hiện bao nhiêu lần trong đoạn trích? Qua những lời giải thích của cáo, em hiểu “cảm hóa” nghĩa là gì?
(2) GV tổ chức cho HS hoàn thiện PHT số 3
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(3) GV tổ chức cho HS nêu suy nghĩ về ý nghĩa của tình bạn qua kĩ thuật THINK – PAIR – SHARE 

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS tiến hành đọc thầm đoạn đầu và hoàn thiện PHT số 2 theo nhóm

(2) Đọc thầm đoạn trích và trả lời câu hỏi

(3) Nêu suy nghĩ về YN của tình bạn 

	Báo cáo thảo luận
	(1) GV gọi 1 vài bạn trả lời câu hỏi 
- Dự kiến đáp án:

+ Từ “cảm hóa” xuất hiện 15 lần
+ Cảm hóa là kết bạn, gắn kết tình cảm giữa những người từ xa lạ trở thành thân quen để quan tâm, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau

(2) Đại diện 1 vài nhóm trình bày kết quả làm PHT số 3
- Dự kiến đáp án:
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(3) Nêu suy nghĩ về YN của tình bạn
· Tình bạn làm cho cuộc sống đẹp đẽ, ấm áp hơn

· Tình bạn giúp cho bạn trở nên đặc biệt

· Tình bạn làm cho con người hướng đến điều thiện

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức trên slide



	3/ Chia tay

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV cho HS đọc thầm lại đoạn cuối của văn bản và hoàn thiện PHT số 4
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	Thực hiện nhiệm vụ
	HS tiến hành đọc thầm đoạn cuối và hoàn thiện PHT số 4 theo nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện 1 vài nhóm trình bày kết quả làm PHT số 4
- Dự kiến đáp án:
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(3) Nêu suy nghĩ: ta cần làm gì để vun đắp tình bạn? 
+ Cần phải biết nhìn nhận đánh giá mọi thứ bằng tình yêu thương và sự tin tưởng, thấu hiểu.
+ Chính thời gian chúng ta dành cho nhau, những khoảnh khắc kỉ niệm mà chúng ta sẻ chia cùng nhau khiến chúng ta trở nên đặc biệt trong nhau, khiến tình bạn của chúng ta trở nên đặc biệt.
+ Cần có trách nhiệm với những gì mà ta yêu thương, ta cần vun đắp và gìn giữ nó mãi mãi.

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức trên slide



2.3. Tổng kết

a) Mục tiêu: 
Khái quát được nội dung và nghệ thuật của đoạn trích, rút ra được ý nghĩa của tình bạn
b) Nội dung: Những điều HS đã học được ở bài “Nếu cậu muốn có 1 người bạn …” (Viết trong giấy note ( Dán lên cây kiến thức)

c) Sản phẩm: Câu trả lời ở giấy note của HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS viết những điều đã học được ở bài “Nếu cậu muốn có 1 người bạn …” vào giấy note ( Dán lên cây kiến thức 
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	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS tiến hành đọc lướt toàn bộ kiến thức đã học của bài
- Viết những từ khóa / Câu ngắn về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của bài vào giấy note

	Báo cáo thảo luận
	- HS dán đáp án vào cây kiến thức 
- Dự kiến đáp án:

1. Nội dung – ý nghĩa

- Truyện kể về quá trình cảm hóa của hoàng tử bé và con cáo.

- Bài học về cách kết bạn cần kiên nhẫn và dành thời gian cho nhau; về cách nhìn nhận, đánh giá và trách nhiệm với bạn bè.

2. Nghệ thuật

- Kể kết hợp với miêu tả, biểu cảm

- Xây dựng hình tượng nhân vật phù hợp với tâm lí, suy nghĩ của trẻ thơ.

- Nghệ thuật nhân hoá đặc sắc.


	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức trên slide



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về văn bản
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS hóa thân nhân vật để viết đoạn văn ngắn
c) Sản phẩm: Đoạn văn của HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân

- Nhiệm vụ: Nhập vai cáo, viết tiếp (5-7 câu) bộc lộ cảm xúc của nhân vật cáo sau khi từ biệt Hoàng tử bé.

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS làm việc cá nhân, nhập vai cáo và viết đoạn văn ngắn

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi 1 vài HS đọc đoạn văn của mình
- Các bài còn lại dán lên Bảng “Sản phẩm tuần” của lớp

- Dự kiến đáp án:


Sau khi cậu rời đi, tớ quay trở về nhìn những cánh đồng lúa mì vàng óng và nhớ tới cậu. Tớ ngồi lặng im, hướng con mắt ra xa tận chân trời. Tớ tưởng tượng đến một ngày, cậu trở về đây thăm tớ. Cứ thế, chúng mình ngồi xích lại gần nhau, kể cho nhau những điều thú vị đã xảy ra trong khoảng thời gian mình xa nhau. Lúc này đây, dù cậu đã đi xa tớ, nhưng tớ vẫn muốn gửi lời cảm ơn cậu vì đã cảm hóa tớ, mang lại cho tớ cảm giác ấm áp vốn đã thiếu bấy lâu này. Dù lúc chia xa có chút buồn, nhưng tớ không hối hận vì đã kết bạn với cậu. Tớ sẽ nhớ mãi và không quên những giây phút được cậu cảm hóa. Cảm ơn cậu vì đã đến và làm bạn tớ nhé – hoàng tử bé.

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (BTVN)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn / học tập
b) Nội dung: GV giao BTVN cho cho HS 

c) Sản phẩm: Nhật kí cuộc gặp gỡ của HTB và cáo theo sơ đồ gợi ý 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV giao BTVN cho cho HS 

(1)- Nhiệm vụ: Nhập vai nhân vật hoàng tử bé để ghi lại “nhật kí” về cuộc gặp gỡ với người bạn mới – cáo theo sơ đồ sau:
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(2) Hãy làm hai chiếc hộp tặng một người bạn của mình (một hộp chứa những tờ giấy ghi lại các ưu điểm, những điều tốt đẹp của bạn; một hộp ghi lại những lời cảm ơn về những điều tốt đẹp mà bạn từng mang đến cho em).

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS làm việc cá nhân tại nhà.

	Báo cáo thảo luận
	(1)  Up bài lên FB lớp, GV sẽ gọi vài bạn chia sẻ sản phẩm vào buổi học tiếp theo

(2)  Mời những HS xung phong chia sẻ món quà mình nhận được, nêu cảm xúc, suy nghĩ.

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


